
29 CP KP TC

1 Võ Ngọc Bá 5,0 5,5 6,5 6,5 6,0 5,6 7,0 8,4 5,5 7,0 3,0 4,8 5,0 7,3 6,6 TB Khá 0,8 7,4 1 1 Tốt

2 Nguyễn Khánh Duy 5,0 5,4 10,0 7,8 4,0 4,9 5,0 6,5 5,5 7,2 5,5 6,3 2,3 5,9 6,5 TB Khá 0,8 7,3 0 Tốt

3 Trần Lê Quốc Đạt 6,5 6,3 8,5 8,0 5,5 6,1 9,0 8,4 6,0 7,3 7,0 7,9 5,8 7,8 7,4 Khá 0,8 8,2 0 Tốt

4 Lữ Phi Hùng 8,0 6,0 10,0 7,2 0,0 4,1 0,0 3,6 7,0 7,6 0,0 4,8 6,3 7,3 6,2 TB Khá -0,5 5,7 5 15 20 Yếu

5 Lê Anh Minh 2,0 4,2 10,0 6,8 0,5 3,5 5,0 5,5 2,0 5,9 3,0 4,9 5,8 6,4 5,6 Trung Bình 0,8 6,4 1 1 Tốt

6 Hà Thành Nhân 7,5 6,8 9,0 7,7 6,0 6,4 10,0 9,1 6,0 7,2 5,0 7,7 7,0 8,3 7,6 Khá 0,6 8,2 1 1 Khá

7 Nguyễn Tấn Sinh 5,5 5,1 8,5 6,6 3,5 4,9 5,0 5,5 5,0 6,6 5,0 6,2 4,3 5,9 6,0 TB Khá 0,6 6,6 3 3 Khá

8 Danh Thái Sơn 7,0 8,3 10,0 8,8 6,0 5,9 10,0 9,8 8,5 8,1 8,0 8,6 7,5 8,8 8,3 Giỏi 0,8 9,1 0 Tốt

9 Nguyễn Thanh Tài 7,5 9,0 10,0 9,4 6,5 6,6 10,0 9,5 9,5 8,4 4,5 6,5 8,3 8,5 8,4 Giỏi 0,8 9,2 0 Tốt

10 Lê Minh Thiện 7,0 6,3 5,0 7,1 2,5 4,2 0,0 3,7 5,5 7,0 4,0 5,9 3,8 6,6 6,1 TB Khá 0,6 6,7 2 2 Khá

11 Võ Kiên Trung 6,5 7,2 8,0 7,2 6,0 5,3 9,0 8,9 6,5 7,6 7,0 6,6 5,0 6,5 7,0 Khá 0,6 7,6 4 4 Khá

12 Huỳnh Công Quang Tường 8,0 6,4 9,0 8,5 5,5 8,2 9,0 8,4 7,0 7,6 3,5 7,5 9,0 9,0 8,1 Giỏi 0,8 8,9 2 2 Tốt

13 Đào Hữu Vinh 7,5 8,0 10,0 9,2 6,5 8,7 8,5 8,5 8,0 8,0 7,5 8,5 6,8 8,6 8,5 Giỏi 0,8 9,3 0 Tốt X

SỐ HỌC SINH XẾP LOẠI HẠNH KIỂM XẾP LOẠI HỌC LỰC DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

Số HS/SV đầu năm: 13 1. Xuất sắc: 0 HS đạt 0% 1. Xuất sắc: 0 HS đạt 0% 1/ Đào Hữu Vinh

Số HS/SV cuối HKI: 13 2. Tốt: 8 HS đạt 62% 2. Giỏi: 4 HS đạt 31%

Số Đoàn viên: 12 3. Khá: 4 HS đạt 31% 3. Khá: 3 HS đạt 23%

Số Đảng viên: 0 4. TBK: 0 HS đạt 0% 4. TBK: 5 HS đạt 38%

5. TB: 0 HS đạt 0% 5. TB: 1 HS đạt 8%

6. Yếu: 1 HS đạt 7% 6. Yếu: 0 HS đạt 0%

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

An Giang, ngày 01 tháng 02 năm 2018
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BẢNG TỔNG KẾT XẾP LOẠI HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 (Lần 1)

LỚP: C-QTM/16 (NĂM HỌC: 2017 - 2018), TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ
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